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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2026
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa trang bị vật tư tại Phòng thí nghiệm Trung tâm Khoa Sinh học - Công nghệ sinh học theo danh mục đính kèm.
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Yêu cầu đơn vị báo giá tuân thủ theo số thứ tự danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (Phụ lục 1), đối với mục hàng hóa không báo giá được giữ nguyên tên hàng hóa, để trống đơn giá.
2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá đồng thời theo 2 hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.  
· Nhận qua email: vtdquynh@hcmus.edu.vn / Zalo: 0968144871 - Văn Thiên Diễm Quỳnh.
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 27 tháng 07 năm 2026.

4. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 27 tháng 07 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1.

2. Địa điểm cung cấp: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 30 ngày.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.
5. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
· Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của mặt hàng báo giá và tài liệu liên quan (nếu có).

6. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ.
	STT
	Tên hàng hóa
	Nhãn hiệu
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Số lượng
	Đơn vị tính

	1. 
	Dép đi trong PTN
	
	Việt Nam
	
	Dép nhựa bít mũi, màu đen, chống trượt, dễ lau chùi, size 35-36
	1
	đôi

	2. 
	Dép đi trong PTN
	
	Việt Nam
	
	Dép nhựa bít mũi, màu đen, chống trượt, dễ lau chùi, size 37-38
	5
	đôi

	3. 
	Dép đi trong PTN
	
	Việt Nam
	Dép đi trong PTN
	Dép nhựa bít mũi, màu đen, chống trượt, dễ lau chùi, size 39-40
	8
	

	4. 
	Dép đi trong PTN
	
	Việt Nam
	Dép đi trong PTN
	Dép nhựa bít mũi, màu đen, chống trượt, dễ lau chùi, size 41-42
	5
	

	5. 
	Dép đi trong PTN
	
	Việt Nam
	Dép đi trong PTN
	Dép nhựa bít mũi, màu đen, chống trượt, dễ lau chùi, size 43-44
	1
	

	6. 
	Kệ dép inox 5 tầng (1m x 0.25m x  0.9m)
	
	Việt Nam
	
	Chất liệu inox 304, chống rỉ sét, kích thước 1m x 0.25m x  0.9m
	2
	cái

	7. 
	Khẩu trang
	
	Việt Nam
	
	Khẩu trang y tế 4 lớp kháng khuẩn, chống giọt bắn, có nẹp mũi cố định.
	2
	hộp

	8. 
	Nón trùm đầu
	
	Việt Nam
	
	Nón trùm đầu y tế bằng vải không dệt, có thun co giãn bo viền, thoáng khí.
	10
	cái

	9. 
	Găng tay chịu nhiệt
	
	Malaysia
	Ansell
	Chịu nhiệt độ cao (lên đến 180°C - 200°C), chất liệu cách nhiệt tốt, chống bỏng khi dùng tủ sấy/nồi hấp.
	2
	đôi

	10. 
	Găng tay y tế
	
	Việt Nam
	Vglove
	Găng tay Nitrile không bột, màu xanh/trắng, độ đàn hồi cao, chống hóa chất nhẹ, hộp 100 chiếc
	5
	hộp

	11. 
	Xe đẩy inox 3 tầng
	
	Việt Nam
	
	Chất liệu Inox 304, có tay vịn, 4 bánh xe chịu lực (2 bánh có khóa), kích thước tiêu chuẩn y tế.
	4
	cái

	12. 
	Ống đong (10ml, 50ml, 100ml, 500ml)
	IsoLab
	
	IsoLab

	Thủy tinh borosilicate 3.3 chịu nhiệt, vạch chia màu xanh/trắng rõ ràng, đế lục giác vững chãi.
	1
	Bộ

	13. 
	Beakers (các loại 50ml, 100ml, 250ml, 500ml và 1000ml)
	IsoLab
	
	IsoLab
	Thủy tinh borosilicate 3.3, có mỏ rót, vạch chia độ rõ ràng, chịu nhiệt và hóa chất tốt.
	1
	Bộ

	14. 
	Bình tam giác 250ml
	IsoLab
	
	IsoLab
	Thủy tinh borosilicate 3.3, chịu sốc nhiệt, vạch chia rõ nét
	4
	cái

	15. 
	Bình tam giác 100ml
	IsoLab
	
	IsoLab
	Thủy tinh borosilicate 3.3, chịu sốc nhiệt, vạch chia rõ nét
	2
	cái

	16. 
	Bình tam giác 500ml
	IsoLab
	
	IsoLab
	Thủy tinh borosilicate 3.3, chịu sốc nhiệt, vạch chia rõ nét
	1
	cái

	17. 
	Giá đỡ ống nghiệm 10 lỗ dùng cho ống nghiệm 16x150mm
	
	Việt Nam
	
	Chất liệu Mica đúc trong suốt hoặc Inox 304, đường kính lỗ ~18mm phù hợp ống 16mm.
	1
	cái

	18. 
	Bình định mức 100ml
	IsoLab
	
	
	Thủy tinh Class A, kèm nút nhựa tiêu chuẩn, vạch định mức chuẩn xác cao.
	2
	Cái

	19. 
	Bình định mức 250ml
	IsoLab
	
	IsoLab
	Thủy tinh Class A, kèm nút nhựa tiêu chuẩn, vạch định mức chuẩn xác cao.
	2
	Cái

	20. 
	Bình định mức 50ml
	IsoLab
	
	IsoLab
	Thủy tinh Class A, kèm nút nhựa tiêu chuẩn, vạch định mức chuẩn xác cao.
	1
	cái

	21. 
	Bình định mức 1000ml
	IsoLab
	
	IsoLab
	Thủy tinh Class A, kèm nút nhựa tiêu chuẩn, vạch định mức chuẩn xác cao.
	1
	cái

	22. 
	Pipette thủy tinh chia vạch 10ml
	IsoLab
	
	IsoLab
	Màu: Trắng thủy tinh - Vạch kẻ xanh

- Chất liệu: ​​thủy tinh borosilicate 3.3

Dung tích: 10ml

Hộp 10 cái
	1
	Hộp

	23. 
	Ống bóp cao su hoặc trợ pipet
	Onelab
	Trung Quốc
	Onelab
	Quả bóp cao su 1 van 90ml, Chất liệu: cao su có tính đàn hồi tốt, chịu hóa chất ăn mòn. Được ứng dụng để hút dung dịch, thích hợp sử dụng trong phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu,...
	5
	cái

	24. 
	Ống nhỏ giọt 3ml (Pasteur Pipette bằng nhựa)
	
	
	
	Chất liệu nhựa PE dẻo, dung tích 3ml, có vạch chia, dùng một lần hoặc tái sử dụng ngắn hạn
	10
	cái

	25. 
	Kẹp gắp (tweezers)
	
	
	
	Chất liệu thép không gỉ (Inox), đầu kẹp nhọn hoặc tù, độ bám tốt, chiều dài khoảng 120-150mm
	1
	Bộ

	26. 
	Thìa cân hóa chất (spatulas) bằng inox.
	
	
	
	Bộ gồm các kích thước khác nhau, một đầu phẳng một đầu thìa cong, chất liệu Inox chống ăn mòn.
	1
	Bộ

	27. 
	Bình tia 500ml
	IsoLab
	Trung Quốc
	
	Nhựa LDPE dẻo, cổ rộng, ống tia gắn liền nắp chống rò rỉ dung môi.
	4
	cái

	28. 
	Cồn 70 độ
	
	Việt Nam
	
	Cồn Ethanol 70% chuyên dụng sát trùng, vệ sinh bề mặt PTN, chai 1 lít hoặc 500ml.
	10
	chai


PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá 
	Thành tiền
	Thời gian thực hiện gói thầu
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


1

